
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2024 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17 tháng 6 

năm 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;
Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả; 

Căn cứ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và 
thương mại;

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ trưởng 
Bộ  Công Thương quy định về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử 
dụng  năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 540/TTr-SCT 
ngày 27  tháng 7 năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 
2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Công Thương: 
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức quản  lý, hoạt 

động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo 
quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định  số 
21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp 
thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các quy định của 
pháp luật có liên quan.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức rà soát, cập nhật 
và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng 
trọng điểm để công bố hằng năm theo quy định.
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c) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng đủ của Danh sách cơ sở sử 
dụng năng lượng trọng điểm và bảo đảm đúng tiêu chí được quy định tại khoản 
1 Điều 6 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính 
phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả.

2. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong Danh sách tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 
quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 
21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và 
biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn 
bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: 

Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý các Khu 
công nghiệp; Ban Quản lý Khu kinh tế, các cơ sở có tên trong Danh sách cơ 
sở sử dụng năng lượng trọng điểm tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

Nơi nhận:   
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương (báo cáo);  
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh (Ngô Hạnh Phúc);
- CVP, PCVP (Bích);
- Lưu: VT, KT(MĐ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Hạnh Phúc



Phụ lục 
DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất
 Tiêu thụ năng 
lượng quy đổi

(TOE) 
Ghi chú

1 Công ty TNHH MTV 
Apatit Việt Nam Phường Cam Đường Công nghiệp Công nghiệp khai thác 

và tuyển quặng Apatit 12.433

2
Tổng Công ty Khoáng 
sản TKV - Chi nhánh 
Luyện đồng Lào Cai

KCN Tằng Loỏng, xã Tằng 
Loỏng Công nghiệp Công nghiệp luyện 

kim màu 10.333

3 Công ty cổ phần Phốt 
pho Vàng Lào Cai

KCN Tằng Loỏng, xã Tằng 
Loỏng Công nghiệp Công nghiệp sản xuất 

hóa chất 22.450

4 Công ty TNHH Đông 
Nam Á Lào Cai

KCN Tằng Loỏng, xã Tằng 
Loỏng Công nghiệp Công nghiệp sản xuất 

hóa chất 14.425

5 Công ty cổ phần Phốt 
pho Việt Nam

KCN Tằng Loỏng, xã Tằng 
Loỏng Công nghiệp Công nghiệp sản xuất 

hóa chất 12.571

6 Công ty TNHH Phốt 
pho Vàng Việt Nam

KCN Tằng Loỏng, xã Tằng 
Loỏng Công nghiệp Công nghiệp sản xuất 

hóa chất 32.827

7
Công ty TNHH MTV 
Hóa chất Đức Giang 
Lào Cai

KCN Tằng Loỏng, xã Tằng 
Loỏng Công nghiệp Công nghiệp sản xuất 

hóa chất 46.659

8
Công ty cổ phần Sản 
xuất - Xuất nhập khẩu 
Phú Hưng

Xã Bát Xát Công nghiệp Công nghiệp sản xuất 
vật liệu xây dựng 202.931

9
Chi nhánh Mỏ tuyển 
đồng Sin Quyền Lào 
Cai - Vimico

Xã Bát Xát Công nghiệp Công nghiệp mỏ và 
khoáng sản 3.415

10 Công ty cổ phần DAP 
số 2 - Vinachem

KCN Tằng Loỏng, xã Tằng 
Loỏng Công nghiệp Công nghiệp sản xuất 

hóa chất 7.787
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất
 Tiêu thụ năng 
lượng quy đổi

(TOE) 
Ghi chú

11
Công ty TNHH MTV 
Chế biến nông sản thực 
phẩm Hiếu Hưng

Xã Bảo hà Công nghiệp Công nghiệp chế biến 
nông sản thực phẩm 2.021

12
Công ty TNHH MTV 
Supe Lân Apromaco 
Lào Cai

KCN Tằng Loỏng, xã Tằng 
Loỏng Công nghiệp Công nghiệp sản xuất 

phân bón 1.118

13 Công ty cổ phần 
Khoáng sản 3 - Vimico Phường Lào Cai Công nghiệp Công nghiệp khai thác 

khoáng sản 1.017

14 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Lào Cai Phường Cam Đường Công trình xây 

dựng
Công trình xây dựng y 

tế khám chữa bệnh 584

15
Công ty cổ phần Đồng 
Tả Phời Vinacomin Phường Cam Đường Công nghiệp

Công nghiệp khai thác 
và chế biến tuyển 

quặng
1.560

16
Công ty TNHH Dịch vụ 
Du lịch Cáp treo 
Fansipan Sa Pa

Phường Sa Pa Công trình xây 
dựng

Công trình xây dựng, 
khách sạn, du lịch, vui 

chơi giải trí
705

17

Công ty cổ phần Môi 
trường Đô thị Lào Cai Phường Lào Cai Công nghiệp

Công nghiệp thu gom 
xử lý nước, rác thải, 
hệ thống cấp điện 

chiếu sáng

1.091

18
Công ty cổ phần 
Khoáng sản Công 
nghiệp Yên Bái

KCN phía Nam, Phường Văn 
Phú Công nghiệp Sản xuất bột đá Canxi 

cacbonat 8.547

19 Công ty cổ phần Xi 
măng Yên Bình Xã Yên Bình Công nghiệp Sản xuất xi măng 10.494

20
Công ty cổ phần Xi 
măng và Khoáng sản 
Yên Bái

Xã Yên Bình Công nghiệp Sản xuất xi măng và 
bột đá CaCo3 11.165
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất
 Tiêu thụ năng 
lượng quy đổi

(TOE) 
Ghi chú

21 Công ty cổ phần An 
Tiến Industries

KCN phía Nam, Phường Văn 
Phú Công nghiệp Sản xuất chất nhựa 

phụ gia 3.408

22
Công ty cổ phần Quốc 
tế Khoáng sản Việt 
Nam

KCN phía Nam, Phường Văn 
Phú Công nghiệp Sản xuất bột đá Canxi 

cacbonat 2.987

23 Công ty TNHH MTV 
Đá trắng Bảo Lai Xã Yên Bình Công nghiệp Sản xuất bột đá Canxi 

cacbonat 2.767

24 Công ty cổ phần Vận tải 
Thủy bộ Yên Bái Phường Yên Bái Giao thông vận 

tải Vận tải hành khách 3.008

25 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Yên Bái Phường Âu Lâu Công trình xây 

dựng Bệnh viện 956

26
Công ty cổ phần 
Khoáng sản Red Stone KCN phía Nam, Phường Văn 

Phú Công nghiệp
Sản xuất bao bì; bột 
đá Cacbonat Can xi; 

phụ gia nhựa
1.821

27
Công ty cổ phần Nhựa 
Châu Âu Yên Bái Phường Văn Phú Công nghiệp

Sản xuất các sản 
phẩm từ cao su và 

nhựa các loại
5.740

28 Công ty TNHH Khoáng 
sản V.Star Xã Yên Bình Công nghiệp Sản xuất bột đá Canxi 

cacbonat 1.374

29 Công ty TNHH Thiết bị 
Công nghệ cao Á Châu Phường Âu Lâu Công nghiệp Sản xuất các sản 

phẩm từ gỗ, nhựa 1.853

30 Công ty cổ phần Khai 
khoáng Minh Đức Xã Lương Thịnh Công nghiệp Khai thác kim loại 1.214

31
Công ty cổ phần 
Khoáng sản và Bao bì 
Mailands

KCN phía Nam, Phường Văn 
Phú Công nghiệp Sản xuất các sản 

phẩm từ plastic 1.652
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất
 Tiêu thụ năng 
lượng quy đổi

(TOE) 
Ghi chú

32
Công ty TNHH Ngành 
Gỗ Thiên An Việt Nam

KCN phía Nam, Phường Văn 
Phú

Công nghiệp Chế biến gỗ và sản 
xuất các sản phẩm từ 

gỗ, tre, nứa,..
1.077

33
Công ty TNHH Sản 
xuất và Đầu tư Lâm 
Phong

Lô 15 + 16 Khu công nghiệp 
Minh Quân, Phường Âu Lâu

Công nghiệp Chế biến gỗ và sản 
xuất các sản phẩm từ 

gỗ, tre, nứa, ...
2.029

Ghi chú:
* Tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2024 trên toàn tỉnh là 33 cơ sở.
Trong đó, có 29 cơ sở Công nghiệp, 0 cơ sở sản xuất nông nghiệp, 01 đơn vị vận tải, 03 công trình xây dựng.
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